
STT ĐVKD HỌ TÊN KHÁCH HÀNG
SỐ TÀI 

KHOẢN THẺ
SỐ THẺ ƯU ĐÃI

1 CHI NHANH KINH DO PHAM THI PHUONG HUYEN 864xxx376 480237XXXXXX7665 Hoàn tiền 1,000,000 VND

2 CHI NHANH KINH DO PHAM HONG TRUONG 868xxx693 480237XXXXXX5049 Hoàn tiền 1,000,000 VND

3 CN BA DINH VU NGOC TRINH 862xxx307 480237XXXXXX3805 Hoàn tiền 1,000,000 VND

4 CN BA DINH NGUYEN THI HUYEN TRANG 862xxx343 480237XXXXXX1141 Hoàn tiền 1,000,000 VND

5 CN BA DINH LUU THUY LINH 862xxx344 480237XXXXXX7150 Hoàn tiền 1,000,000 VND

6 CN BA DINH BUI NGOC PHUONG 868xxx710 480237XXXXXX7481 Hoàn tiền 1,000,000 VND

7 CN BA DINH PHAN BA MANH 871xxx610 480237XXXXXX3741 Hoàn tiền 1,000,000 VND

8 CN BA DINH - PGD CAT LINH TIEU TUYET LAN 868xxx705 480237XXXXXX8728 Hoàn tiền 1,000,000 VND

9 CN BA DINH - PGD GIANG VO NGUYEN DANH LUONG 868xxx783 480237XXXXXX7183 Hoàn tiền 1,000,000 VND

10 CN BA DINH - PGD THAI THINH NGUYEN THI MINH HOA 862xxx341 480237XXXXXX1739 Hoàn tiền 1,000,000 VND

11 CN BA DINH - PGD VUONG THUA VU TRAN THI NHUNG 864xxx366 480237XXXXXX9778 Hoàn tiền 1,000,000 VND

12 CN BINH DUONG NGUYEN THI NGOC THAI 868xxx639 480237XXXXXX5454 Hoàn tiền 1,000,000 VND
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13 CN BINH DUONG - PGD THU DAU MOT CHU NGOC XUAN 862xxx398 480237XXXXXX0392 Hoàn tiền 1,000,000 VND

14 CN BINH DUONG - PGD THU DAU MOT DO MANH HUNG 868xxx708 480237XXXXXX8550 Hoàn tiền 1,000,000 VND

15 CN BINH PHUOC LE VIET CUONG 868xxx768 480237XXXXXX8470 Hoàn tiền 1,000,000 VND

16 CN BINH PHUOC VU QUANG DIEN 868xxx782 480237XXXXXX4738 Hoàn tiền 1,000,000 VND

17 CN BINH PHUOC - PGD CHON THANH NGUYEN THI THANH LAM 862xxx351 480237XXXXXX2027 Hoàn tiền 1,000,000 VND

18 CN BINH PHUOC - PGD CHON THANH TRAN THI MY DUNG 862xxx403 480237XXXXXX0233 Hoàn tiền 1,000,000 VND

19 CN BINH PHUOC - PGD PHUOC LONG NGUYEN THIEN LY 862xxx358 480237XXXXXX8954 Hoàn tiền 1,000,000 VND

20 CN BINH PHUOC - PGD PHUOC LONG HOANG THI THU THUY 868xxx716 480237XXXXXX7652 Hoàn tiền 1,000,000 VND

21 CN BINH PHUOC - PGD PHUOC LONG NGUYEN THI HUONG 868xxx717 480237XXXXXX7183 Hoàn tiền 1,000,000 VND

22 CN BINH THUAN DUONG MINH HUU 868xxx764 480237XXXXXX8995 Hoàn tiền 1,000,000 VND

23 CN DA NANG PHAN VAN THAO 862xxx355 480237XXXXXX4567 Hoàn tiền 1,000,000 VND

24 CN DA NANG LE QUYNH ANH 864xxx379 480237XXXXXX7667 Hoàn tiền 1,000,000 VND

25 CN DA NANG NGUYEN PHUOC THANH 868xxx712 480237XXXXXX9639 Hoàn tiền 1,000,000 VND

26 CN DA NANG NGUYEN THI HAI YEN 871xxx769 480237XXXXXX2014 Hoàn tiền 1,000,000 VND
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27 CN DA NANG - PGD HOA KHANH NGUYEN VAN THO 868xxx681 480237XXXXXX8850 Hoàn tiền 1,000,000 VND

28 CN DA NANG - PGD HOA KHANH NGUYEN DUC THE ANH 868xxx688 480237XXXXXX2599 Hoàn tiền 1,000,000 VND

29 CN DA NANG - PGD HOA KHANH HO THANH YEN 868xxx711 480237XXXXXX9681 Hoàn tiền 1,000,000 VND

30 CN DA NANG - PGD HOA KHANH NGUYEN THANH SON 868xxx770 480237XXXXXX9600 Hoàn tiền 1,000,000 VND

31 CN DA NANG - PGD SONG HAN TRINH THI DUYEN 862xxx317 480237XXXXXX0381 Hoàn tiền 1,000,000 VND

32 CN DA NANG - PGD SONG HAN TRAN THI HUYEN 871xxx677 480237XXXXXX7021 Hoàn tiền 1,000,000 VND

33 CN DA NANG - PGD TAY DA NANG PHAN HOANG LAM 862xxx309 480237XXXXXX8178 Hoàn tiền 1,000,000 VND

34 CN DA NANG - PGD TAY DA NANG PHAM THI THUY DUONG 862xxx347 480237XXXXXX3574 Hoàn tiền 1,000,000 VND

35 CN DA NANG - PGD TAY DA NANG LE THI THU CONG 868xxx661 480237XXXXXX5756 Hoàn tiền 1,000,000 VND

36 CN DA NANG - PGD TAY DA NANG PHAN THIEN HOANG 868xxx701 480237XXXXXX3645 Hoàn tiền 1,000,000 VND

37 CN DA NANG - PGD TAY DA NANG PHAM THI NHU QUYNH 868xxx740 480237XXXXXX4886 Hoàn tiền 1,000,000 VND

38 CN DA NANG - PGD THANH KHE PHAM THI HA 868xxx748 480237XXXXXX6305 Hoàn tiền 1,000,000 VND

39 CN DA NANG - PGD THANH KHE VO DINH NGHIA 868xxx777 480237XXXXXX3328 Hoàn tiền 1,000,000 VND

40 CN DAK LAK PHAM THI MY DIEU 862xxx371 480237XXXXXX4848 Hoàn tiền 1,000,000 VND
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41 CN DONG DO DUONG TUAN THANH 868xxx699 480237XXXXXX7100 Hoàn tiền 1,000,000 VND

42 CN DONG NAI - PGD BIEN HOA PHAM VAN HIEN 868xxx635 480237XXXXXX8679 Hoàn tiền 1,000,000 VND

43 CN DONG NAI - PGD DONG KHOI LE THI PHUNG 862xxx310 480237XXXXXX7060 Hoàn tiền 1,000,000 VND

44 CN DONG THAP TRAN VAN TU 868xxx786 480237XXXXXX6621 Hoàn tiền 1,000,000 VND

45 CN HA DONG TRAN MANH HUNG 862xxx356 480237XXXXXX6386 Hoàn tiền 1,000,000 VND

46 CN HA DONG LE HOANG HA 871xxx784 480237XXXXXX9361 Hoàn tiền 1,000,000 VND

47 CN HA NAM VU HAI QUANG 868xxx743 480237XXXXXX4520 Hoàn tiền 1,000,000 VND

48 CN HA NOI NGUYEN XUAN PHU 862xxx327 480237XXXXXX4654 Hoàn tiền 1,000,000 VND

49 CN HA NOI NGUYEN KIM XUAN 871xxx796 480237XXXXXX0624 Hoàn tiền 1,000,000 VND

50 CN HA NOI - PGD GIANG VAN MINH NGUYEN HOANG NGOC 862xxx401 480237XXXXXX5519 Hoàn tiền 1,000,000 VND

51 CN HA NOI - PGD THAI HA HOANG MINH CUONG 868xxx735 480237XXXXXX0834 Hoàn tiền 1,000,000 VND

52 CN HA THANH KIEU NHAT MINH 868xxx604 480237XXXXXX2748 Hoàn tiền 1,000,000 VND

53 CN HA THANH DINH THI HUONG 868xxx689 480237XXXXXX0793 Hoàn tiền 1,000,000 VND

54 CN HA THANH NGUYEN HONG GIANG 868xxx762 480237XXXXXX7340 Hoàn tiền 1,000,000 VND
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55 CN HAI PHONG BUI VU PHONG 871xxx644 480237XXXXXX5201 Hoàn tiền 1,000,000 VND

56 CN HAI PHONG PHAM THI BICH LIEN 871xxx691 480237XXXXXX1508 Hoàn tiền 1,000,000 VND

57 CN HAN THUYEN NGUYEN VAN THANH 862xxx269 480237XXXXXX2221 Hoàn tiền 1,000,000 VND

58 CN HAN THUYEN NGUYEN THI DUYEN 864xxx361 480237XXXXXX8346 Hoàn tiền 1,000,000 VND

59 CN HAN THUYEN NGUYEN HAI HA 871xxx643 480237XXXXXX2662 Hoàn tiền 1,000,000 VND

60 CN HAN THUYEN PHAN TRINH VIET KIEN 871xxx679 480237XXXXXX4025 Hoàn tiền 1,000,000 VND

61 CN HAN THUYEN BUI SI KIEM 874xxx382 480237XXXXXX0158 Hoàn tiền 1,000,000 VND

62 CN HAN THUYEN - PGD LINH DAM LE THANH HAI 862xxx285 480237XXXXXX3297 Hoàn tiền 1,000,000 VND

63 CN HAN THUYEN - PGD LINH DAM NGUYEN THI THANH HANG 868xxx659 480237XXXXXX8541 Hoàn tiền 1,000,000 VND

64 CN HANG TRONG NGUYEN THI CAM TU 868xxx606 480237XXXXXX5760 Hoàn tiền 1,000,000 VND

65 CN HCM - PGD CHO LON NGUYEN THI THU VAN 871xxx772 480237XXXXXX6256 Hoàn tiền 1,000,000 VND

66 CN HCM - PGD TAN PHU NGUYEN HOANG DIEN 868xxx746 480237XXXXXX5237 Hoàn tiền 1,000,000 VND

67 CN HCM - PGD TAN PHU NGUYEN TIEN THANH 871xxx715 480237XXXXXX0475 Hoàn tiền 1,000,000 VND

68 CN HO CHI MINH TRAN THI BICH PHUONG 862xxx314 480237XXXXXX3894 Hoàn tiền 1,000,000 VND
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69 CN HO CHI MINH NGO THI BINH 862xxx354 480237XXXXXX4798 Hoàn tiền 1,000,000 VND

70 CN HO CHI MINH NGUYEN HUU THUC VU 868xxx532 480237XXXXXX4548 Hoàn tiền 1,000,000 VND

71 CN HO CHI MINH PHAM VAN DINH 868xxx791 480237XXXXXX2656 Hoàn tiền 1,000,000 VND

72 CN HOAN KIEM NGUYEN QUYNH TRANG 868xxx695 480237XXXXXX0392 Hoàn tiền 1,000,000 VND

73 CN HOAN KIEM DUONG HONG SON 871xxx624 480237XXXXXX8435 Hoàn tiền 1,000,000 VND

74 CN HOAN KIEM NGUYEN NANG TUYEN 871xxx744 480237XXXXXX1806 Hoàn tiền 1,000,000 VND

75 CN HOAN KIEM - PGD LONG BIEN NGUYEN THI BICH NGOC 871xxx808 480237XXXXXX0667 Hoàn tiền 1,000,000 VND

76 CN HOAN KIEM - PGD TAY HO LE HUY DONG 862xxx263 480237XXXXXX9831 Hoàn tiền 1,000,000 VND

77 CN HUE - PGD PHU BAI NGUYEN THI HUYEN 862xxx299 480237XXXXXX2009 Hoàn tiền 1,000,000 VND

78 CN KHANH HOA LE TRUNG HAU 871xxx675 480237XXXXXX4189 Hoàn tiền 1,000,000 VND

79 CN LAM DONG - PGD DUC TRONG NGUYEN THI NGOC ANH 862xxx321 480237XXXXXX4879 Hoàn tiền 1,000,000 VND

80 CN LONG AN PHAM MINH THANH 862xxx304 480237XXXXXX2451 Hoàn tiền 1,000,000 VND

81 CN LONG AN HUYNH KIM DINH 862xxx330 480237XXXXXX6453 Hoàn tiền 1,000,000 VND

82 CN LONG AN NGUYEN THI HOAI THANH 868xxx676 480237XXXXXX2910 Hoàn tiền 1,000,000 VND
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83 CN LONG AN NGUYEN HA THANH THAO 868xxx709 480237XXXXXX2364 Hoàn tiền 1,000,000 VND

84 CN QUANG NAM BUI VAN PHUC 868xxx678 480237XXXXXX7888 Hoàn tiền 1,000,000 VND

85 CN QUANG NINH LUONG NGOC PHUONG 868xxx682 480237XXXXXX0369 Hoàn tiền 1,000,000 VND

86 CN QUANG NINH - PGD HON GAI LE THI TU 862xxx399 480237XXXXXX0880 Hoàn tiền 1,000,000 VND

87 CN QUANG NINH - PGD HON GAI DINH LE SON 871xxx719 480237XXXXXX1275 Hoàn tiền 1,000,000 VND

88 CN QUANG NINH - PGD HONG HAI TRAN TUAN LINH 868xxx747 480237XXXXXX9271 Hoàn tiền 1,000,000 VND

89 CN QUANG NINH - PGD QUANG HANH NGUYEN VAN UOC 868xxx703 480237XXXXXX2759 Hoàn tiền 1,000,000 VND

90 CN QUANG NINH - PGD UONG BI NGUYEN THI HA 868xxx670 480237XXXXXX1253 Hoàn tiền 1,000,000 VND

91 CN QUANG NINH - PGD VAN DON DINH CONG NGUYEN 862xxx389 480237XXXXXX7140 Hoàn tiền 1,000,000 VND

92 CN SAI GON PHAM HAI BINH 862xxx364 480237XXXXXX7320 Hoàn tiền 1,000,000 VND

93 CN SOC TRANG PHAM THANH HOANG KHAI 862xxx323 480237XXXXXX3546 Hoàn tiền 1,000,000 VND

94 CN SOC TRANG SON THANH DAN 862xxx339 480237XXXXXX3061 Hoàn tiền 1,000,000 VND

95 CN TAY HA NOI - PGD NGUYEN TRAI DAO THANH TRUONG 862xxx296 480237XXXXXX7906 Hoàn tiền 1,000,000 VND

96 CN TAY HA NOI - PGD XUAN THUY TRAN THI THUY TIEN 862xxx283 480237XXXXXX9817 Hoàn tiền 1,000,000 VND
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97 CN THAI BINH NGUYEN THI DUNG 862xxx311 480237XXXXXX6042 Hoàn tiền 1,000,000 VND

98 CN THANG LONG - PGD LAC LONG QUAN NGUYEN THI HANH 862xxx287 480237XXXXXX5043 Hoàn tiền 1,000,000 VND

99 CN THANG LONG - PGD TRUNG KINH DINH THI THU TRANG 864xxx367 480237XXXXXX1666 Hoàn tiền 1,000,000 VND

100 CN THANG LONG - PGD TRUNG KINH DOAN VAN THUYET 871xxx720 480237XXXXXX0629 Hoàn tiền 1,000,000 VND

101 CN THU DO - PGD DIEN BIEN PHU NGUYEN MANH HUNG 868xxx722 480237XXXXXX1931 Hoàn tiền 1,000,000 VND

102 CN THU DO - PGD DIEN BIEN PHU NGUYEN THI NGOC BICH 868xxx755 480237XXXXXX8485 Hoàn tiền 1,000,000 VND

103 CN VAN PHUC MAI THUAN AN 862xxx297 480237XXXXXX0631 Hoàn tiền 1,000,000 VND

104 CN VAN PHUC DO VAN MANH 874xxx383 480237XXXXXX0032 Hoàn tiền 1,000,000 VND

105 CN VAN PHUC - PGD DOI CAN TRUONG THI HUONG GIANG 862xxx365 480237XXXXXX0447 Hoàn tiền 1,000,000 VND

106 CN VAN PHUC - PGD HOANG CAU LE THI NGUYET 864xxx374 480237XXXXXX6687 Hoàn tiền 1,000,000 VND

107 CN VAN PHUC - PGD TON DUC THANG LE DUY HUNG 868xxx697 480237XXXXXX2211 Hoàn tiền 1,000,000 VND

108 CN VUNG TAU TRUONG THI MINH DAI 868xxx628 480237XXXXXX0507 Hoàn tiền 1,000,000 VND

109 CN VUNG TAU LE TRONG MINH 868xxx767 480237XXXXXX8776 Hoàn tiền 1,000,000 VND

110 CN VUNG TAU - PGD XUYEN MOC NGUYEN XUAN HUY 862xxx346 480237XXXXXX1906 Hoàn tiền 1,000,000 VND
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111 PGD DONG HAI - CN HAI PHONG NGUYEN THI NGOC HA 868xxx698 480237XXXXXX5918 Hoàn tiền 1,000,000 VND

112 PGD HOA CUONG/CN DA NANG BUI THI HONG HANH 862xxx306 480237XXXXXX3786 Hoàn tiền 1,000,000 VND

113 PGD HOA CUONG/CN DA NANG PHAM HONG BIEN 862xxx308 480237XXXXXX3462 Hoàn tiền 1,000,000 VND

114 PGD HOA CUONG/CN DA NANG LE THI KIM NGAN 868xxx612 480237XXXXXX6377 Hoàn tiền 1,000,000 VND

115 PGD HOA CUONG/CN DA NANG VO THANH HOC 868xxx633 480237XXXXXX6514 Hoàn tiền 1,000,000 VND

116 PGD HOA CUONG/CN DA NANG NGUYEN VIET ANH 868xxx656 480237XXXXXX9469 Hoàn tiền 1,000,000 VND

117 PGD HOA XUAN - CN DA NANG HO HUU TRI 868xxx684 480237XXXXXX3379 Hoàn tiền 1,000,000 VND

118 PGD HOANG MAI - CN KINH DO DUONG THU THUY 868xxx730 480237XXXXXX4963 Hoàn tiền 1,000,000 VND

119 PGD KIM GIANG/CN KINH DO PHAN THI NGOC CHAM 862xxx294 480237XXXXXX3105 Hoàn tiền 1,000,000 VND

120 PGD QUANG TRUONG - CN QUANG NINH DO DANG KHOA 871xxx673 480237XXXXXX0923 Hoàn tiền 1,000,000 VND

121 PGD THUY KHUE - CN HA NOI PHAM THI MINH YEN 871xxx803 480237XXXXXX1489 Hoàn tiền 1,000,000 VND

122 TRUNG TAM KINH DOANH VUONG VAN CHIEN 862xxx337 480237XXXXXX7134 Hoàn tiền 1,000,000 VND

123 TRUNG TAM KINH DOANH LUONG HAN NHUNG 868xxx551 480237XXXXXX9103 Hoàn tiền 1,000,000 VND

124 TRUNG TAM KINH DOANH DAO VIET THAI 868xxx651 480237XXXXXX6959 Hoàn tiền 1,000,000 VND
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125 TRUNG TAM KINH DOANH DAO THI THU HUONG 871xxx622 480237XXXXXX4546 Hoàn tiền 1,000,000 VND

126 TRUNG TAM KINH DOANH NGUYEN CAM VAN 871xxx816 480237XXXXXX0112 Hoàn tiền 1,000,000 VND
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